UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
(Áp dụng cho khóa 2018) 
Tên ngành, nghề: Cơ điện tử
Mã ngành, nghề: 6520263
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần 
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1    
	15
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	 
	 

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	DDT101
	Mạch điện
	3(3,0,6)
	 
	 

	Học kỳ 2
	16
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	CK195
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	 
	 

	2
	DDT103
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	3
	DDT105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	 

	4
	DDT106
	TT Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	Điện tử cơ bản (b)
	 

	5
	DDT107
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	DDT108
	TT Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	An toàn điện (b)
	 


	7
	DDT113
	TT Trang bị điện
	2(0,2,1)
	TT Điện cơ bản (a)
	 

	8
	DDT127
	Kỹ thuật  thuỷ lực -khí nén 
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 3
	17
	 
	

	Học phần bắt buộc
	15
	 
	 

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	2
	CK102
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	CK137
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
	3(3,0,6)
	Vẽ kỹ thuật (a)
	 

	4
	DDT102
	TT Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	TT Điện tử cơ bản (a)
	 

	5
	DDT104
	TT Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	Kỹ thuật số (a)
	 

	6
	DDT117
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	 
	 

	7
	DDT118
	Vi xử lý
	2(2,0,4)
	Kỹ thuật số (a)
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	1
	CK107
	Thiết kế trên máy tính CAD
	2(2,0,4)
	Vẽ kỹ thuật (a)
	 

	Học kỳ 4
	16
	 
	

	Học phần bắt buộc
	12
	 
	 

	1
	DDT110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	TT Trang bị điện (a)
	 

	2
	DDT111
	TT PLC
	2(0,2,1)
	Lập trình PLC (b)
	 

	3
	DDT114
	Lập trình hướng đối tượng
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	4
	DDT119
	TT Vi xử lý
	2(0,2,1)
	Vi xử lý (a)
	 

	5
	DDT123
	Kỹ thuật Cơ điện tử
	3(3,0,6)
	Nguyên lý - Chi tiết máy (a)
Vi xử lý (a)
	 

	6
	DDT124
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	 
	 

	Học phần tự chọn
	 4
	 
	 

	1
	CK146
	Công nghệ Chế tạo máy 
	2(2,0,4)
	Nguyên lý - Chi tiết máy (a)
	 

	2
	CK196
	TT Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC
	2(0,2,1)
	Vẽ kỹ thuật (a)
	 

	Học kỳ 5
	15
	 
	

	Học phần bắt buộc
	13
	 
	 

	1
	DDT115
	Kỹ thuật robot
	2(2,0,4)
	 Lập trình PLC (a)
	 

	2
	DDT120
	TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	2(0,2,1)
	Kỹ thuật Cơ điện tử (a)
	 

	3
	DDT121
	TT SCADA
	2(0,2,1)
	TT PLC  (a)
	 

	4
	DDT125
	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	Đồ án học phần 1 (a)
	 

	5
	DDT126
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	1
	CK197
	TT Tháo lắp các cụm máy công cụ - CNC
	2(0,2,1)
	Nguyên lý - Chi tiết máy (a)
	 

	Tổng cộng 
	79
	 
	79



1

